
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ (hệ CAO ĐẲNG)
1. Thông tin về giảng viên
· Họ và tên: Võ Thị Thuý Hoa
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng Viên

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Quản Trị Kinh Doanh

· Địên thoại liên hệ:  0913.931.324
· Email: hoathuyvo@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học
· Tên môn học: Kinh tế vĩ mô
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 2
Cấu trúc tín chỉ: 2(2,0,4)




· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
20 giờ tín chỉ

· Làm bài tập trên lớp:

06 giờ tín chỉ   

· Thảo luận trên lớp:

04 giờ tín chỉ 

· Tự học:

60 giờ tín chỉ

· Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Quản trị kinh doanh

· Khoa: Quản trị kinh doanh

· Môn học trước: Kinh tế vi mô
· Môn học tiên quyết: không

· Môn học song hành: không
· Môn học bắt buộc: không.
3. Mục tiêu môn học
· Mục tiêu về kiến thức
· Sinh viên nhận thức các khái niệm và các qui luật cơ bản của nền kinh tế như tổng cung, tổng cầu, lạm phát, thất nghiệp, thị trường ngoại hối....
· Sinh viên hiểu đựơc sự vận động của nền kinh tế hiện đại và các chính cách của chính phủ như chính sách tài chính, tiền tệ, các vấn đề thương mại quốc tế trong thực tế ở các quốc gia.
· Mục tiêu về kỹ năng
· Kỹ năng đọc tài liệu, sách và viết báo cáo.
· Kỹ năng trình bày.
· Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.
· Trang bị cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để sinh viên có thể phát triển tư duy và biết cách thu thập các kiến thức về kinh tế vĩ mô.
· Các mục tiêu khác (thái độ học tập…)
· Chủ động trong học tập.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những quan điểm chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn, giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ
1.1 Khoa học kinh tế và những vấn đề kinh tế cơ bản
1.1.1 Khan hiếm – vấn đề cốt lõi
1.1.2 Đường giới hạn khả năng (năng lực) sản xuất
1.1.3 Kinh tế học là gì?
1.1.4 Kinh tế học thực chứng và Kinh tế học chuẩn tắc
1.1.5 Các quyết định kinh tế cơ bản
1.2 Các mô hình kinh tế và cách giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.1 Kinh tế truyền thống
1.2.2 Kinh tế thị trường 
1.2.3 Kinh tế mệnh lệnh
1.2.4 Kinh tế hỗn hợp

1.2.5 Những thất bại của thị trường

1.3 Chu kỳ kinh doanh
1.3.1 Ổn định hay bất ổn định
1.3.2 Những quan điểm về tính bất ổn định vĩ mô

1.3.3 Các chiến lược chính sách cơ bản.
Chương 2: HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN
2.1 Giới thiệu
2.2 Các thước đo về sản lượng
2.2.1 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
2.2.2 Vấn đề giá cả trong cách tính sản lượng quốc gia
2.2.3 GDP trên đầu người
2.2.4 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường.
2.2.5 GDP và phúc lợi kinh tế

2.2.6 Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) và sản phẩm quốc dân ròng (NNP)

2.3 Các thước đo thu nhập
2.3.1 Thu nhập quốc dân
2.3.2 Thu nhập cá nhân

2.3.3 Thu nhập khả dụng.
Chương 3: LẠM PHÁT – THẤT NGHIỆP
3.1 Khái niệm và phân loại lạm phát
3.1.1 Khái niệm
3.1.2 Phân loại
3.2 Đo lường lạm phát

3.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng


3.2.2 Chỉ số điều chỉng GDP (GDP deflator)


3.2.3 So sánh chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số điều chỉnh GDP
3.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát

3.3.1 Lạm phát cầu kéo


3.3.2 Lạm phát chi phí đẩy

3.4 Tác động của lạm phát


3.4.1 Ảnh hưởng tái phân phối của lạm phát


3.4.2 Những hậu quả vĩ mô

3.5 Mục tiêu ổn định giá cả

3.6 Thất nghiệp


3.6.1 Lực lượng lao động


3.6.2 Định nghĩa thất nghiệp


3.6.3 Các loại thất nghiệp


3.6.4 Nguyên nhân gây ra thất nghiệp


3.6.5 Đo lường thất nghiệp


3.6.6 Ảnh hưởng của thất nghiệp


3.6.7 Biện pháp giảm tỷ lệ thất nghiệp


3.6.8 Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.
Chương 4: CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

4.1 Tổng chỉ tiêu
4.1.1 Tiêu dùng hộ gia đình
4.1.2 Rò rỉ và thêm vào
4.1.3 Đầu tư
4.1.4 Chỉ tiêu chính phủ

4.1.5 Xuất khẩu ròng
4.2 Quá trình số nhân
4.3 Chính sách tài chính

4.3.1 Điều chỉnh khoảng cách suy thoái (chính sách tài chính mở rộng)
4.3.2 Điều chỉnh khoảng cách lạm phát (chính sách tài chính thu hẹp)
4.3.3 Các nhân tố ổn địinh tự động
4.3.4 Ngân sách cân đối theo chu kỳ.
Chương 5: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
5.1 Tiền
5.1.1 Khái niệm
5.1.2 Chức năng
5.1.3 Các hình thái của tiền

5.1.4 Khối lượng tiền

5.2 Ngân hàng 
5.2.1 Hệ thống ngân hàng hiện đại
5.2.2 Tiền NH và số nhân tiền tệ
5.3 Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền
5.3.1 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
5.3.2 Lãi suất chiết khấu
5.3.3 Nghiệp vụ thị trường mở
5.4 Chính sách tiền tệ
5.4.1 Thị trường tiền tệ

5.4.2 Chính sách tiền tệ mở rộng
5.4.3 Chính sách tiền tệ thắt chặt

5.5 Những trở ngại đối với sự thành công của chính sách.
Chương 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
6.1 Động cơ thương mại
6.1.1 Sản xuất và tiêu dùng không có thương mại
6.1.2 Sản xuất và tiêu dùng có thương mại
6.1.3 Lợi thế so sánh
6.1.4 Tỷ giá thương mại
6.2 Các chính sách bảo hộ
6.2.1 Thuế quan
6.2.2 Hạn ngạch
6.2.3 Hiệp định hạn chế tự nguyện
6.2.4 Hàng rào phi thuế quan khác
6.2.5 Lợi ích và thiệt hại của các chính sách bảo hộ
6.3 Thỏa hiệp chung trong thương mại quốc tế
6.4 Thị trường ngoại hối
6.4.1 Tỷ giá hối đoái
6.4.2 Các loại cơ chế tỷ giá
6.4.2 Tác động của sự thay đổi tỷ giá.
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
· Lý thuyết kinh tế vĩ mô, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, Nhà xuất bản Thống Kê.
· Các giáo trình kinh tế vĩ mô – trường Đại học kinh tế quốc dân và giáo trình kinh tế vĩ mô – tập thể tác giả bộ môn Kinh tế học trường Đại học kinh tế TP.HCM.
· Tóm tắt – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, Nhà xuất bản Thống Kê.
6.2. Học liệu tham khảo

· Begg, D., S.Fischer và R. Dornbusch, Kinh tế học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995

· Case, Karl E. and Ray c. Fair, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

· Samuelson, Paul A. and William d. Nordhaus, Economic, Inter Edt, USA, McGraw-Hill,1995.
· Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics, New York, Macmillan Publishing Company, 1992

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học,       tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	1
	1
	
	
	

	Chương 2
	3
	1
	
	
	
	

	Chương 3
	3
	1
	1
	
	
	

	Chương 4
	4
	1
	1
	
	
	

	Chương 5
	3
	1
	
	
	
	

	Chương 6
	3
	1
	1
	
	
	

	Tổng
	20
	6
	4
	
	
	30


7.2.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học 

· Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: như giảng đường, máy projector, màn hình chiếu sạch sẽ, bảng viết và micro.
· Yêu cầu đối với sinh viên như: sự tham gia học tập trên lớp đầy đủ, tham gia thảo luận, tích cực trao đổi phương pháp học tập, đọc tài liệu, giáo trình trước khi lên lớp và làm bài tập được giao đầy đủ.

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học
8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
· Đánh giá chuyên cần

10%
· Đánh giá quá trình học tập
30%

· Thi cuối kỳ


60%

8.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại) 

Theo qui định chung của trường và hướng dẫn của phòng đào tạo trong từng học kỳ.
8.3. Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

· Mức độ tham gia giải bài tập tại lớp.
· Mức độ hoàn thành khối lượng bài tập 
· Mức độ tham gia trao đổi và thảo luận.
· Kỹ năng trình bày chủ kiến và báo cáo.
Duyệt của trường 
Chủ nhiệm khoa 
Giảng viên

(Ký và đóng dấu) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên)



 Th.S  Võ Thị Thuý Hoa
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